
TỔNG CỘNG 67.290.000             

1
01 Điện thoại OPPO màu vàng, có hai thẻ sim 0982488977, 

0987115673, đã củ.
                     50.000 

2
01 DDT OPPO A71K màu xanh, ốp lưng màu nâu, đã qua sử 

dụng.
                     50.000 

3
01 Chiếc điện thoại I Phone 5S màu vàng đồng, số TB 

0983375256 đã củ.
                     50.000 

4 01 Điện thoại Nokia 105 màu đen, số TB 0945036780 đã củ.                      10.000 

5 01 Chiếc Iphone 7 plus màu hồng, có sim                      50.000 

6 01 Chiếc Oppo A53 màu xanh đen                    300.000 

7 01 Chiếc điện thoại Oppo 1803 màu đen, đã củ                      50.000 

8 01 Điện thoại Samsung J7 Prime màu vàng, có sim                      50.000 

9 01 Điện thoại Vivo 1916 màu đen                      50.000 

10
01 Chiếc điện thoại Masstel izi 112 màu đen có 2 thẻ sim: 

0949.916.633, 0849.024.556, máy đã củ. 
                     10.000 

11 01 Chiếc điện thoại Masstel A 112 màu đen, đã củ.                      10.000 

12
01 Chiếc Iphone 6 Plus, màu đồng, có sim: 0767214444, máy 

đã củ. 
                     50.000 

13
01 Chiếc điện thoại Nokia 105 màu xanh đen, có sim: 

0937.372.803, 0933.627.975, máy đã củ. 
                     10.000 

14
01 Điện thoại IPhone 6 Plus màu Gold có sim, đã qua sử 

dụng/
                     50.000 

15 01 Điện thoại Nokia 105 màu đen có sim, đã qua sử dụng.                      10.000 

16
01 Điện thoại OPPO A37 vỏ lưng màu vàng đồng có sim, đã 

qua sử dụng.
                     50.000 

17
01 Điện thoại Sam Sung Galaxy A52016 màu hồng có sim, 

đã qua sử dụng.
                     50.000 

18
01 Điện thoại Sam Sung Galaxy A20 màu xanh đen có sim, 

đã qua sử dụng.
                     50.000 

19
01 điện thoại di động Vsmart Joy 3 màu đen, có sim đã niêm 

phong.. Sim: 0799049230. 
                     50.000 

20

01 Điện thoại OPPO RENO2F màu trắng đen, đã củ, có sim: 

0368299694, 0388356067. IMEL1: 869778040533318, 

IMEL2: 869778040533300. 

                   100.000 

21
01 Chiếc điện thoại Iphone 11 màu đen đã củ, số sim: 

0964.258.846. IMEL: 356328102771784
                   200.000 

22

01 Chiếc điện thoại VIVO 1606 màu vàn trắng có sim 

0366.312.310, màn hình bị vở. IMEL1: 864666038868616, 

IMEL2: 864666038682608.

                     50.000 

23
01 Chiếc điện thoại hiệu Masstel có sim 0974743051, đã qua 

sử dụng. 
                     10.000 

24
01 Điện thoại Iphone X màu trắng, Imel 356738085939945 

đã vỡ màn hình trước. 
                   100.000 

25
01 Điện thoại Sam sung Galasy J7 màu đen, có thẻ sim, số 

seerri R58JB5S4PLE, máy đã củ. 
                   200.000 

26
01 Điện thoại OPPO A15 màu trắng, Imel 

865041052461132, 865041052461124, có sim, đã củ. 
                   200.000 
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27
01 Điện thoại Iphone 6 màu bạc, số seerri F78PC8FGG5MP, 

có sim, đã củ.. 
                     50.000 

28
01 Điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng, imel 

359215079969988, có sim, đã củ.
                   200.000 

29
01 Điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, imel 

355357080949311, có sim, đã củ. 
                     50.000 

30
01 Điện thoại Iphone 6 màu xám bạc, Imel 

3557290745188320, có sim, đã củ. 
                   150.000 

31
01 Điện thoại Sam sung Galaxy S8+ màu hồng, seri 

355237084287712, có sim, đã củ.
                     50.000 

32
01 Điện thoại Nokia 105 màu xanh đen, Imel 

865652059232415, có sim, đã củ..
                     10.000 

33
Điện thoại Vivo màu xanh, imel 865652059232415, 

865652059232407, có sim, đã củ..
                   100.000 

34 01 Điện thoại Oppo F1S màu vàng đồng, có sim, đã củ.                      50.000 

35 01 Điện thoại Nokia 150 màu xanh, có sim, đã củ.                      10.000 

36 01 Điện thoại Samsung J2 Pro màu vàng đồng, có sim, đã củ..                      50.000 

37 01 Điện thoại Nokia RM-1190 màu đen, có sim, đã củ..                      10.000 

38
01 Điện thoại Vivo 1906 màu xanh xám, imel 

865635048051756, 865635048051749, có sim, đã củ. 
                   100.000 

39
01 Điện thoại Vivo 1904 màu đỏ đen, imel 

865950049301658, 865950049301641, có sim, đã củ.
                   200.000 

40
01 Điện thoại Oppo A31 màu xanh trắng, Imel 

860646042202639, 860646042202621, có sim, đã củ. 
                   100.000 

41
01 Điện thoại Vivo 1916 màu đen, imel 865966048363051, 

865966048363044, có sim, đã củ. 
                     50.000 

42
01 Chiếc điện thoại Sam sung J7Pro màu đen, có sim 

0368185961, đã củ.
                   150.000 

43
01 Điện thoại OPPO A5S màu xanh, có sim 0865020841, đã 

củ. 
                     50.000 

44
01 Chiếc điện thoại Iphone 6Plus màu xám, có sim 

0932096269, đã củ. 
                     50.000 

45
01 Chiếc điện thoại Samsung J7 màu hồng, có 

sim0335625993, đã củ.
                     50.000 

46
01 Chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51 màu xanh, đã qua 

sử dụng.. Imel 356161112888821, 356161112888829, 
                   400.000 

47
01 Điện thoại Sam sung Galaxy A71 màu xanh dương đã qua 

sử dụng.
                   300.000 

48 01 Điện thoại Samsung Galaxy A22 màu đen, đã qua sử dụng.                    100.000 

49 01 Chiếc điện thoại Nokia 105 V30, đã củ.                      10.000 

50
01 Điện thoại Nokia màu đen, thẻ sim0911950706.. Imel: 

353109118717349, 353109119717348. 
                     10.000 

51
01 Chiếc Iphone 7 màu đen, đã qua sử dụng. IMEL: 

358686096751056, số sim: 0859638556. 
                   200.000 

52
01 Chiếc điện thoại Iphone 7 mặt lưng màu đen, đã củ. Imel: 

358685098452192.
                     50.000 

53
01 Chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu đen, thẻ sim 

0869879080, đã củ. 
                   100.000 

54
01 Chiếc Iphone 7 Plus màu vàng trắng, thẻ sim 0987250838 

đã củ.. Imel 355357082362322, 
                     50.000 
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55 01 Chiếc điện thoại OPPO F9, thẻ sim 0975643679 đã củ.                      50.000 

56
01 Chiếc điện thoại Vivo màu đen, thẻ sim 0985256704 và 

0947672826, đã củ.
                   100.000 

57
01 Điện thoại IPhone 7plus màu đen, ốp đen, đã qua sử dụng. 

Imeil: 356571082771155.
                   100.000 

58

01 Điện thoại Samsung Galaxy M12 màu xanh, imei: 

350481170959298, 351165160959298. Thẻ Sim: 

0357610266, 0936938416. 

                     50.000 

59
01 Điện thoại Vsmat màu xanh, thẻ sim 0921561999, Imel: 

351088466888997, 351088466889003 
                     50.000 

60 01 Chiếc điện thoại Samsung Galaxy A53 đã qua sử dụng.                    700.000 

61
01 Chiếc điện thoại Iphone 7 Plus, võ màu đen, Imel: 

356567085516126
                   100.000 

62

01 Chiếc điện thoại Samsung Galaxy A23 màu đen, IMEL1: 

354491510397071, IMEL2: 357022900397079, có thẻ sim 

0916935092,

                   500.000 

63

01 Chiếc điện thoại Samsung J7, màu tím, đã qua sử dụng, 

Thẻ sim: 0911307567, 0973862374, Imel1: 

359051095276986, Imel2: 35905209276984.

                   100.000 

64

01 Chiếc điện thoại Iphone 11 Pro đã qua sử dụng. Imel1: 

352843111758105, Imel2: 352843111786007, thẻ sim: 

0857101197, 

                   600.000 

65 01 Chiếc điện thoại Nokia màu đen, đã qua sử dụng.                      10.000 

66

01 Chiếc điện thoại Iphone 12 Pro màu xanh đã qua sử dụng. 

Imel1: 351001680709287, Imel2: 351001680557033, thẻ 

sim: 0379503666.

                1.400.000 

67

01 Chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu đen. Imel1: 

353317095311297, Imel2: 353318095311295, thẻ sim: 

0963393793.

                   100.000 

68

01 Chiếc điện thoại hiệu Masstel đã qua sử dụng. Imel1: 

862758041638396, Imel2: 862758041638404, thẻ sim: 

0589318242.

                     10.000 

69

01 Chiếc điện thoại Samsung đã qua sử dụng. Imel1: 

356472093572007, imel2: 356473093572005, thẻ sim: 

0589318242. 

                   300.000 

70

01 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Promax, Số Imel 

35577794448 bên trong có gắn thẻ sim 0832635555, đã qua 

sử dung,

                   100.000 

71

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu xanh 

dương. Imei: 357357094848754, trong điện thoại có gắn thẻ 

sim số: 0564039759, máy cũ, đã củ, 

                   200.000 

72

01 Điện thoại di động Redme Note 8 Pro. IMEI (khe 1) 

860213041960368, EMEI (khe 2) 860213044460366, trong 

điện thoại có gắn thẻ sim số: 0363357474, đã củ, 

                     50.000 

73

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone11 Pro Max vở mặt 

sau. Số máy: MWFH2LL/A, số  seri: G6TZJTJ7N70L, IMEI 

353899103677975, có gắn thuê bao số 0337490581, đã qua 

sử dụng,

                   800.000 

74

01 Điện thoại di động Samsung A52S màu đen, Số emei 1: 

350346450993053, số emei 2: 350895260993059, bên trong 

gắn thẻ sim số thuê bao: 0397.797.563, đã qua sử dụng,

                     50.000 
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75

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, màu 

đen. Số Imei1: 356970109516827, số Imei2: 

356970109516825, có gắn thẻ sim có số thuê bao: 

0398.167.225 đã qua sử dụng,

                   100.000 

76

01 Điện thoại di động Iphone 8 Plus. Số seri: 

FD8VL1AKJCM4, số IMEI: 356774086113420, gắn thẻ sim 

có số thuê bao: 0347.476.558, đã qua sử dụng,

                   300.000 

77
01 Điện thoại Oppo 11 Pro màu đen xanh. Số emei: 

863980043421964, đã củ, 
                   100.000 

78
01 Chiếc điện thoại hiệu OPPO A1K đã củ. IMel: 

861795047257590, 861795047257582.
                     50.000 

79
01 điện thoại di động NOKIA 105, võ máy màu đen, đã củ.. 

IMel: 356944096919369.
                     10.000 

80
01 Chiếc điện thoại Samsung, võ máy màu đen. đã củ. Imel: 

356902081924802.
                   300.000 

81
01 Chiếc điện thoại Nokia, võ máy màu đen. đã củ.. Imel: 

354482092726639, 35448205726636.
                     10.000 

82
01 Chiếc điện thoại IPhone 6 Plus, võ máy màu vàng, đã củ.. 

IMel: 354393063534979.
                   150.000 

83
01 Chiếc IPhone 6s plus, võ máy màu vàng, đã củ.. IMel: 

354385065027358. 
                     50.000 

84
01 Chiếc điện thoại IPhone 6s Plus, võ máy màu vàng, đã củ.. 

IMel: 353290073694242. 
                   200.000 

85
01 Chiếc điện thoại VSMART, võ máy màu xám, đã củ. Imel: 

354581112083853, 354581112083861.
                     50.000 

86
01 Chiếc điện thoại Iphone 6S, võ máy màu hồng, đã củ.. 

IMel: 359483081001583. 
                     50.000 

87
01 Chiếc điện thoại Vivo, võ máy màu tím, đã củ.. IMel: 

861325046919436, 861325046919428 
                     50.000 

88
01 chiếc điện thoại Nokia Ceo168, màu đen, đã củ. IMel: 

356018086962984, 35600180866962992 
                     10.000 

89

01 Chiếc điện thoại di động hiệu Vivo1808 màu đen, Sim: 

0942944740, Imel1: 869129035547618, Imel2: 

8691290035547600.

                   100.000 

90

01 Điện thoại Iphone 12 Promax màu xanh. Số seri: 

G6TDX3TMOD5H, số emei: 356734114473980, có gắn thẻ 

sim số thuê bao: 0334.787.315, đã qua sử dụng, 

                   100.000 

91

01 Điện thoại Oppo A93 màu xanh. Số seri: 

99RS5ST4A65LWSEU, số emei 1: 868057058655490, số 

emei 2: 86805758655482, gắn thẻ sim có số thuê bao: 

0975.649.346, đã qua sử dụng,

                   400.000 

92

01 Điện thoại di động Iphone 13 Promax màu xanh lá. Số 

seri: X7VY4J70LX, số emei: 359272536716931, đã qua sử 

dụng, 

                   100.000 

93

01 Điện thoại di động Iphone 13 Promax màu xanh dương. số 

seri: D377YX3XX, số emei: 353997891843740, đã qua sử 

dụng, 

                   100.000 

94
01 Chiếc điện thoại Sam sung Galaxy M51, Số seri: 

RF8R70TJFRB, IMEL: 0353544564251577, 
                     50.000 

95
01 Chiếc điện thoại Nokia 105 màu xanh đã củ, Thẻ sim: 

03336288794, số seri: 8984048000301775542.
                     10.000 
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96

01 Điện thoại di động Iphone 13 màu hồng, Số seri 

WK57XJJRXK, số máy: MLPH3VN/A, số IMEI: 

356858909455975 gắn thẻ sim có số thuê bao: 0867.859.443, 

đã qua sử dụng,

                1.300.000 

97

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Vinsmart, màu xanh, IMEI 

(khe 1) 351088465834216, EMEI (khe 2) 

351088465834224, trong điện thoại có gắn thẻ sim số: 

0384866302, đã qua sử dụng,

                   100.000 

98

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, màu đen. 

Số máy MTAØ2LL/A, số seri: DNPXCWNUKPFP, trong 

máy có gắn thẻ sim: 0989.595.364, máy cũ đã qua sử dụng,

                   300.000 

99

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, màu trắng. 

Số Imei: 353993104505804, có gắn thẻ sim: 0375.275.348 đã 

qua sử dụng,

                   600.000 

100

01 Điện thoại di động Iphone 13 Promax màu xanh rêu c. Số 

IMEI: 353210486258336, số máy MNCP3LL/A. Đã qua sử 

dụng,

                   100.000 

101

01 Điện thoại Iphone 13 Promax màu xanh. Số seri 

NV941FYK2X, số emei 1: 356796482446450, số emei 2: 

356796482389094, trong máy có gắn thẻ sim số thuê bao: 

0879.059.249, đã qua sử dụng,

                1.000.000 

102

 01 Điện thoại di động Iphone XS màu đen. Số seri: 

C39YL73ZKPG1, số máy: MT9E2KH/A, gắn thẻ sim có số 

thuê bao: 0942.796.632, đã qua sử dụng,

                   200.000 

103

01 Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iphone XS Max, màu gold. Số 

imel1: 357261095702046; imei2: 357261095731110, lắp thẻ 

sim số thuê bao: 0865.923.406, đã qua sử dụng, 

                   600.000 

104

01 Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu REALME C25, màu xanh. Số 

IMEI1: 867864054541298, số IMEI2:867864054541280, 

gắn thẻ sim có số thuê bao: 0973.442.273 đã qua sử dụng, 

                   200.000 

105

01 Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iphone 8 Plus, màu đen. Số IMEI: 

358634092061443, gắn thẻ sim có số thuê bao: 

0904.992.965, máy đã qua sử dụng,

                   300.000 

106

01 Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iphone 6s, màu trắng bạc. Số 

IMEI: 354409069646854, gắn thẻ sim có số thuê bao: 

0766767391, đã qua sử dụng, 

                     50.000 

107

01 Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu REOMI 9T, màu đen. Số IMEI1: 

861743058042642, số IMEI2: 861743058042659, gắn thẻ 

sim: 0329.176.124, máy cũ đã qua sử dụng, 

                   300.000 

108
01 Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iphone 8 Plus. Số IMEI: 

356737082474914, máy đã qua sử dụng, 
                   100.000 

109
01 Chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iphone X màu đen. Số IMEI: 

354878093623396 đã qua sử dụng, 
                   700.000 

110

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi  Redmi Note 11, 

màu đen. Gắn thẻ sim có số thê bao: 0937.904.996 đã qua sử 

dụng.

                   400.000 

111 01 điện thoại Iphone X màu đen, đã qua sử dụng.                    100.000 

112 01 Chiếc điện thoại Iphone7 Plus đã qua sử dụng,                      50.000 

113 01 Điện thoại di động Iphone 13 promax, màu xanh đen,                    800.000 
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114 01 Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen.                      10.000 

115 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus, màu vàng,                      50.000 

116 01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A52, màu xanh ngọc,                    300.000 

117 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh.                    300.000 

118
01 ĐTDĐ nhãn hiệu iphone 6s Plus màu hồng, số IMEI: 

353333076065372. 
                     50.000 

119
01 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng 

đồng
                   100.000 

120 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 13 Pro màu xanh,                    800.000 

121 01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A5 màu trắng,                    200.000 

122

ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh dương.  Số 

IMEI1 353900102806654, số IMEI2 353900102875741. đã 

qua sử dụng

                   300.000 

123

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, . Số 

IMEI1 353147111777035, số IMEI2 353147116777030. đã 

qua sử dụng

                     10.000 

124
Điện thoại Iphone 7 Plus màu trắng đã qua sử dụng.. Imeil: 

353810087750183. đã qua sử dụng
                   150.000 

125
Điện thoại Itel màu cam đã qua sử dụng, Imel: 

359053915558288, Imel2 35905391558296. đã củ
                     10.000 

126

Điện thoại Iphone13 Promax màu xanh đã qua sử dụng,  

Imel: 352996437170106, Imel2 352996437097523. đã qua 

sử dụng

                   700.000 

127
Điện thoại Redmi 9A màu xanh đã qua sử dụng, . Imel: 

866616050291448, Imel2 866616050291455. đã qua sử dụng.
                     50.000 

128

ĐTDĐ nhãn hiệu iphone 14 promax, màu tím,  IMEI 1: 

358686327946970, số IMEI 2: 358686327916643, đã qua sử 

dụng.

                   100.000 

129

ĐTDĐ nhãn hiệu iphone 14 promax, màu tím,  IMEI 1: 

358686326501487, số IMEI 2: 358686326443185, đã qua sử 

dụng.

                   100.000 

130
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Flip3 5G, IMEI: 

3550017665667167  đã qua sử dụng.
                1.000.000 

131
ĐTDĐ Iphone 12 màu đen . IMEI 1: 353039111609575, 

Imed: 35303911160957, đã qua sử dụng.
                   800.000 

132
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 14 Promax màu tím . có số IMEI: 

355597823837519, IMEI 2: 355597823454448, đã củ
                   100.000 

133
ĐTDĐ nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G . có số 

IMEI: 864451058626821, IMEI 2: 864451058626839, đã củ
                   200.000 

134

ĐTDĐ nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 10 Pro màu đen,  Có 

số IMEI: 86350752148061, IMEI 2: 863507052148079, đã 

qua sử dụng.

                   100.000 

135

ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A1K màu đen, có số IMEI: 

860146040998676, IMEI 2: 860146040998668 đã qua sử 

dụng; 

                     50.000 

136

ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung A12 màu đen,  có số IMEI 

357026896791120, số IMEI 2: 357412706791125, đã qua sử 

dụng.

                   300.000 
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137

ĐTDĐ nhãn hiệu Itel S42 màu đen, IMEI 1: 

351631100321923, IMEI 2: 351631100321931, đã qua sử 

dụng.

                   100.000 

138

ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo U10, màu đen, imei 1: 

865966047279993. Imei2: 865966047279985. đã qua sử 

dụng.

                     50.000 

139
ĐTDĐ nhãn hiệu Xiaomi Redmi 9C, màu xanh đen.  số 

Imei1: 862433065135709, Imei2: 86235805135717. đã củ
                   200.000 

140
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng, số Imei: 

359401089191495, đã qua sử dụng.
                   200.000 

141

ĐTDĐ nhãn hiệu Xiaome Redme Note 11, màu xanh đen,  số 

Imei1: 862358060529129, Imei2: 862358060529137. đã qua 

sử dụng.

                   200.000 

142 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, đã qua sử dụng.                    100.000 

143
ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A7, màu đen, Có số IMEI 1: 

869571050731454; IMEI 2: 869571050731447,
                   400.000 

144
ĐTDĐ nhãn hiệu SAMSUNG A12, màu đen, ..  số Imei1: 

35431230811277, số Imei2: 355235620811276. đã củ
                   300.000 

145
ĐTDĐ hiệu iphone 13 Promax, màu xanh . Imel: 

354347182374444 và 354347182370525. đã qua sử dụng.
                   100.000 

146

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22 màu 

xanh.  Số IMEI1: 358475776649594, IMEI2: 

359111896649599, đã qua sử dụng.

                     50.000 

147
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 promax, màu tím. . 

Số IMEI 355597828666418. Bị vỡ màn hình. đã qua sử dụng.
                1.000.000 

148

ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 promax màu xanh đen. Số 

IMEI1 353898104610456, số IMEI2 3538981046102510, đã 

qua sử dụng.

                   500.000 

149
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu xanh. . Số 

IMEI1 351993059013920, đã qua sử dụng.
                     10.000 

150 01 Chiếc điện thoại Iphone 12 đã củ,                    500.000 

151 01 Điện thoại Iphone SE, màu đen đã qua sử dụng.                    100.000 

152

01 Chiếc điện thoại Nokia 210 Nokia Language màu đen 

V10.01.11 18-01-19 TA-1139 (c) Số IMEI 1: 

352879105456421, số IMEI 2: 352879105956420 máy cũ đã 

qua sử dụng.

                     10.000 

153

01 Chiếc điện thoại Nokia 110  màu đen. 24.00.17.01 30-11-

2019 (c) Số IMEI 1: 351288858006733, số IMEI 2: 

351288858506732. đã qua sử dụng

                     10.000 

154

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 ProMax, 

màu xanh,  Số máy NG9J3LL/A, số seri H5FN0CL0D46, số 

IMEI 1: 356718110212179, số IMEI 2: 356718110566418 

máy cũ đã qua sử dụng,

                   400.000 

155

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A23, 

Số Sê-ri: R58W115PK5K, số IMEI (khe 1): 

359863176469367, IMEI2 (khe 2): 359995536469362,  đã 

qua sử dụng

                     50.000 
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156

01 chiếc điện thoại di dộng Samsung Galaxy Note 10 Lite vỏ 

màu đen,  Số Seri RF8N304788F, IMEL1 

355045112969197, IMEL2 355046112969195, đã qua sử 

dụng

                   600.000 

157

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, 

màu xanh,  Số IMEI 1: 356703853392784; IMEI2: 

356703853052578, máy cũ đã qua sử 

                   100.000 

158

01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPhone 12 Promax 

màu vàng đồng, Số máy: MGC23ZA/A, số Sê-ri: 

G6TDN7VP0D5G, số IMEI: 356736112941611, đã qua sử 

dụng.

                1.500.000 

159
01 Điện thoại Xiaomi màu đỏ bạc, đã củ (vụ Phan Đình 

Luyện)
                     50.000 

160 01 Điện thoại di động Redmi màu đen, số TB 0967090477                      50.000 

161

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, vỏ máy màu 

gold, máy đã qua sử dụng, Số IMEI: 352979099955675, vỏ 

máy phía sau bị vỡ.

                   100.000 

162

01 ĐT di động nhãn hiệu Iphone 15 Plus, màu trắng , đã qua 

sử dụng.. Số IMEI 354660209678187, IMEI2: 

354660208778426,

                2.500.000 

163
01 Chiếc ĐT di động nhãn hiệu Itel màu xanh đen, đã qua sử 

dụng. Số IMEI 359786952649193,
                     10.000 

164

01 Chiếc ĐT di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu 

xanh,  Số IMEI1: 357104916194318, IMEI2: 

357104916076911,

                1.200.000 

165
01 chiếc ĐT di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng, . Số 

IMEI: 356772086348889,
                   250.000 

166
01 Chiếc ĐT di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro màu trắng, đã 

qua sử dụng 
                   800.000 

167
01 Chiếc ĐT di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ, 

Nguyễn Thanh Quân.
                     50.000 

168
01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max. 

Trần Việt Quân,
                   500.000 

169
01 chiếc ĐT Iphone XS Max đã qua sử dụng vụ Nguyễn Duy 

Hòa . Số máy: MT6J2LL/A, seri FFNXD8JMKPHG.
                   400.000 

170

01 Chiếc điện thoại OPPO A31, đã qua sử dụng vụ Nguyễn 

Duy Hòa.. Kiểu máy: CPH2081, phiên bản V6.1.2, bị vở màn 

hình.

                   400.000 

171

01 Chiếc ĐT di động nhãn hiệu Iphone 8, màu đen đã qua sử 

dụng . Số IMEI: 356728089136796, bên trong không gắn thẻ 

sim,

                     50.000 

172

01 Chiếc ĐT di động nhãn hiêu Nokia 3310, màu đen - trắng, 

đã qua sử dụng . Số IMEI1: 355826098576183, số IMEI2: 

355833091576202, 

                     10.000 

173
01 Chiếc ĐT di động, nhãn hiệu: Xiaomi 13Lite màu hồng đã 

qua sử dụng 
                   200.000 

174
01 Chiếc ĐT di động, nhãn hiệu: Oppo A5, màu đen đã qua 

sử dung 
                   300.000 

175

01 Chiếc ĐT di động nhãn hiệu Viettel, màu đỏ - đen, đã qua 

sử dụng . Model: VL, số Imei1: 358141084643501, Imei2: 

358141084643519,

                     10.000 

176
01 Chiếc máy tính hiệu Macbook pro 13inh đã qua sử dụng. 

Số sê ri: C02GHQQHQ05R.
                1.500.000 
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177 Cây máy tính vỏ màu đen, số seri J7A39703554.                    500.000 

178 Chiếc bàn phím màu đen, seri: LK145BSEA210403070.                      20.000 

179 Chuột máy tính màu đen, seri L10220210610208.                      20.000 

180
Màn hình máy tính hiệu STARTVIEW, seri 

SA127F7501027KI2091.
                   100.000 

181 Model Wifi VNPT màu trắng, seri 045284514F871F0.                      20.000 

182 Chiếc cân tiểu ly màu đen.                      50.000 

183
Màn hình máy vi tính. Nhãn hiệu ASUSVG 27V, độ phân 

giải 190x1080, đã qua sử dụng,
                   100.000 

184

Case máy vi tính màu đen. Cấu hình i5-10400, 16GB, bộ 

mạch chủ ASROCK B56M Pro4, kèm theo 01 bàn phím màu 

đen trắng nhãn hiệu COOLER MASTER, máy cũ đã qua sử 

dụng,

                1.000.000 

185 Bộ wifi nhãn hiệu Tenda, đã qua sử dụng.                      20.000 

186
Màn hình máy vi tính. Nhãn hiệu ASUSVG 27V, độ phân 

giải 1920x1080,bị vỡ màn hình, đã qua sử dụng,
                   100.000 

187

Case máy vi tính màu đen. Cấu hình i5-10400,16GB, Bo 

mạch chủ ASROCK B46M Pro4, kèm theo 01 bàn phím màu 

trắng đen nhãn hiệu FUHLEN model M87S, 01 chuột màu 

đen nhãn hiệu LOGITECH, đã qua sử dụng.

                1.000.000 

188 Bộ wifi nhãn hiệu Viettel đã qua sử dụng.                      20.000 

189
Case máy vi tính màu đen. Nhãn hiệu JETEK và 01 màn hình 

đã qua sử dụng, 
                1.000.000 

190
Case máy vi tính màu đen . Nhãn hiệu VSPTECH và 01 màn 

hình đã củ, 
                1.000.000 

191

Màn hình máy vi tính. ID sản phẩm: 00330-80000-00000-

AA927, ID thiết bị: 7030C5C9-2531-48B3-A715-

956971D62BE8, nhãn hiệu SAMSUNG, đã củ,

                   100.000 

192
01 Case máy tính, Cấu hình I9-12900K, 32Gb RAM, Bộ 

mạch chủ: Z690 AORUS ELITE DDR4, đã qua sử dụng, 
                1.000.000 

193
Màn hình cong máy tính màu đen. ID sản phẩm: U161A566, 

nhãn hiệu LENOVO, đã qua sử dụng,
                   100.000 

194
Case máy tính màu đen, Không có ổ cứng bên trong. Kèm 

theo 01 (Một) chuột, bàn phím, đã qua sử dụng,
                   500.000 

195

Màn hình cong vi tính màu đen. ID sản phẩm: 00331-10000-

00001-AA751, ID thiết bị: 7ADB62C3-1794-4686-BD5B-

2CB91D4223AB, kèm theo 01 chuột, 01 bàn phím, 01 tai 

nghe, đã qua sử dụng.

                   100.000 

196
01 Case máy vi tính. Man AMDCX64.DLL, ID thiết bị: Core 

I3-1010 FCPU 3.7 GHz, 
                   500.000 

197
Màn hình phẳng (KT 27 Inch) nhãn hiệu SAMSUNG, đã qua 

sử dụng.
                   100.000 

198
Case máy VT màu đen. (KT 40x15cm), kèm theo 01 bàn 

phím, 01 chuột, 01 webcam, 
                   500.000 

199

Màn hình cong vi tính màu đen. (KT 25 Inch), ID sản phẩm: 

00331-10000-00001-AA250, ID thiết bị: 9F39264E-0A59-

434B-91A4-B9C796 D979B3, nhãn hiệu SAMSUNG, kèm 

theo 01 bàn phím, 01 chuột, 01 tai nghe, đã qua sử dụng,

                   300.000 
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200
Case máy vi tính màu trắng, hình bình hành (KT40x15cm), 

đã qua sử dụng.
                   500.000 

201
Máy tính hiệu ASUS SQTUSOC6 màu đen, cấu hình Intel 

Core i5-10300H, ram 8G,
                1.500.000 

202 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu bạc, số seri: 4Q7H3Q1.                    300.000 

203 Case máy tính màu trắng - xám, mặt trước có chữ “Segotep”.                 1.000.000 

204 màn hình nhãn hiệu Samsung màu đen, loại màn hình cong                    200.000 

205 Bàn phím.                      20.000 

206 Chuột màu đen.                      20.000 

207
Case máy tính màu đen bên trong đầy đủ RAM, ổ cứng và bo 

mạch 
                   500.000 

208
Màn hình nhãn hiệu MSI màu đen, loại màn hình cong có sô 

seri “S/N: CB0T121200131” 
                   100.000 

209
Màn hình nhãn hiệu ASUS màu đen, loại màn hình phẳng có 

số seri: “M4LMTTF156055” 
                   100.000 

210 Bàn phím                      20.000 

211 Chuột màu đen đỏ                      20.000 

212
Case máy tính màu đen, mặt trước có chữ “Jetek” bên trong 

đầy đủ RAM, ổ cứng và bo mạch
                   500.000 

213
Màn hình nhãn hiệu ASUS màu đen, loại màn hình phẳng, có 

tên Model VP249 
                   100.000 

214
Màn hình nhãn hiệu LG màu đen, loại màn hình phẳng, có tên 

model 24GN650 
                   100.000 

215 Bàn phím                      20.000 

216 Chuột màu đen                      20.000 

217 Bộ Model GSM                      20.000 

218
Máy tính xách tay Macbook Pro, 14inch màu trắng, có số 

sêri:Y3FRVWV564
                1.000.000 

219
Case màu đen, tên thiết bị: Desktop - 7312PP7 Ram32G, ID: 

00330-80000 - AA4701
                   500.000 

220 Màn hình máy tính nhãn hiệu Acer màu đen                    100.000 

221 Bàn phím                      20.000 

222 Con chuột                      20.000 

223
Máy tính xách tay nhãn hiệu Asus VivoBook, màu bạc, số 

seri: M1N0CV04J12401A 
                1.500.000 

224
Hộp CPU màu trắng, có số ID là 00331_10000_00001 - 

AA823 
                   500.000 

225 Bàn phím máy tính màu hồng                      20.000 

226 Chuột máy tính màu đen                      20.000 

227 Màn hình máy tính màu đen có kích thước 27 inch                    100.000 

228
Webcam nhãn hiệu Logitech màu đen-bạc, 01 tai nghe nhãn 

hiệu HyperX màu đen-vàng cam.
                     20.000 

229

01 Bộ máy tính bàn. 01 màn hình máy tính nhãn hiệu HKC, 

màu hồng, màn hình cũ. 01 CPU, RAM 16GB, 12 Core i7-

12700 màu trắng. 01 bàn phím, 01 chuột và các giắc kết nối. 

đã qua sử dụng, 

                1.000.000 

230
01 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu MSI màu đen. Cấu hình 

Intel® Core ™ i7-8750H, CPU@2.20GHz, Ram 32GB.
                2.000.000 

231
01 máy tính xách tay, nhãn hiệu: Apple, số seri: 

C02CR3J4MD6N, máy đã qua sử dụng 
                1.500.000 
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232
01 máy in, nhãn hiệu: EPSON; số loại: L805, màu đen, máy 

đã qua sử dụng
                     50.000 

233
01 máy ép ảnh, nhãn hiệu: MEDIA, màu trắng, đã qua sử 

dụng.
                     50.000 

234
01 thiết bị chuyển đổi kết nối với máy tính xách tay, nhãn 

hiệu: URGEEN, đã qua sử dụng
                     20.000 

235 01 bàn phím máy tính phần số, màu trắng, cũ đã qua sử dụng                      20.000 

236
01 bàn phím máy tính phần số, màu đen, nhãn hiệu: Cliptec, 

màu đen
                     20.000 

237 02 chuột máy tính, màu đen, cũ đã qua sử dụng                      20.000 

238 01 máy in, nhãn hiệu: Hiti, đã quá sử dụng, Võ Thanh Phong.                      50.000 

239 01 máy dập màu đen, máy cũ đã qua sử dụng,                      20.000 

240
01 máy tính bảng, nhãn hiệu: Lenovo, màu đen, số loại: TV-

8505X, đã qua sử dụng 
                     50.000 

241 01 máy dập màu xanh, làm bằng kim loại, đã qua sử dụng                      20.000 

242 01 máy xén giấy, nhãn hiệu: deli, đã qua sử dụng                      20.000 

243

Xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 38l1-07519 màu vàng đen 

đã củ. SK: Y154802, SM: 154814, Giấy đăng ký xe 38L1-

07519 mang tên Lê Văn Hoàng.

1.000.000               

244

Chiếc xe máy màu trắng BKS: 38AL-021.15 đã củ. Số 

Khung: RL9BCB3UMMBL09434, số máy 

VBL139FMBT8309434. 

1.000.000               

245
Chiếc xe máy hiệu Honda Wave màu trắng, đã qua sử dụng. 

BKS: 38L1-261.27 
1.200.000               

246 01 Xe máy hiệu Dream II, BKS 38Z1-1221 đã củ 1.000.000               

247

01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max 

có số imei 1: 357278094200202, số imei2: 

357278094095008, màu vàng, đã qua sử dụng.

1.200.000               
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